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MỞ ĐẦU 

 

1.  LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Văn học Việt Nam ra đời trong khi văn học Trung Quốc đã có một bề dày 

phát triển. Tuy nhiên, cha ông ta đã cố gắng vượt qua sự ràng buộc của ngôn ngữ 

Hán bằng cách tạo ra một văn tự mới: chữ Nôm. Từ thể loại thơ Đường luật chữ 

Hán, ông cha ta đã vận dụng và chuyển hóa thành hình thức sáng tác bằng ngôn 

ngữ dân tộc là thơ Nôm Đường luật. Việt Nam là quốc gia có vị trí địa lý nằm gần 

hai cái nôi văn minh lớn của nhân loại: Ấn Độ và Trung Quốc. Quan hệ Việt Nam 

và Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông lại càng có ý nghĩa.  

Ở Việt Nam, từ thế kỷ thứ X trở về sau, nhân tài được lựa chọn qua thi cử 

ngày càng nhiều. Khoa thi ở các triều đại Lý, Trần, Lê… sĩ tử đều có những bài 

liên quan đến thơ, mà thơ Đường luật là chính. Bằng con đường như thế, thơ 

Đường luật xuất hiện ngày càng nhiều trong tiến trình văn học trung đại Việt 

Nam. Từ thế kỷ XIII, chữ Nôm đã xuất hiện nhưng (theo các tài liệu hiện có) 

phải đến thế kỷ XV, trở thành ngôn ngữ văn học. Thể thơ Đường luật ở Trung 

Quốc thường gắn liền với những nội dung trang trọng, chính thống theo quan 

điểm “Thi dĩ ngôn chí” nhưng khi cha ông ta dùng chữ Nôm để sáng tác theo thể 

thơ này, đã đưa vào đó những vấn đề mới mẻ như nội dung trào phúng, những 

tình cảm đời thường, bình dị, những vấn đề dân dã của thôn quê… 

Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi thấy bộ phận thơ Nôm Đường luật trào 

phúng đã xuất hiện từ sáng tác của Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông và các tác giả 

thời Hồng Đức, kéo dài cho đến hết thời kỳ trung đại, tạo thành một dòng chảy 

riêng biệt, có những đóng góp độc đáo cả về phương diện nội dung tư tưởng 

cũng như hình thức nghệ thuật. Đây là một thể thơ góp phần quan trọng vào sự 

phát triển của văn học dân tộc. Tuy vậy, cho đến nay vẫn chưa có một công trình 

nghiên cứu nào chuyên sâu về thơ tứ tuyệt trào phúng. Việc đi sâu vào tìm hiểu 

hiện tượng Hồ Xuân Hương với dòng thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng chính là mục 

đích của đề tài. 
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Tứ tuyệt là một thể thơ được coi là “cao diệu” trong thơ Đường đồng thời 

cũng là mảng thơ thành công nhất của Hồ Xuân Hương. Điều thú vị là, trước Hồ 

Xuân Hương, rất hiếm tác giả Việt Nam dùng thể thơ tứ tuyệt để trào phúng. Hồ 

Xuân Hương thì ngược lại. Đây là một sự phát triển mang tính đột biến trong 

dòng thơ Nôm Đường luật ở nước ta. 

 Hơn nữa, thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương với những giá trị 

độc đáo cho đến nay vẫn chưa được khảo cứu, đánh giá toàn diện, kỹ càng. Vì 

vậy, mảng thơ này rất xứng đáng trở thành đối tượng nghiên cứu cho những ai đã 

từng tâm huyết với thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng Hồ Xuân Hương nói riêng và thơ 

Nôm Đường luật nói chung. 

Hồ Xuân Hương đã từng được Xuân Diệu mệnh danh là “Bà chúa thơ 

Nôm”. Sáng tác thơ Nôm của bà đánh dấu quá trình phát triển rực rỡ của thể 

loại thơ Nôm Đường luật, khẳng định một bước tiến quan trọng của ngôn ngữ 

thơ ca dân tộc. Và điều đáng chú ý là trong sáng tác của Hồ Xuân Hương, bộ 

phận trào phúng có vị trí độc đáo và tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của 

nữ sĩ. Đây là một tác giả khá quen thuộc được giảng dạy trong chương trình 

văn học nhà trường. Do đó, tìm hiểu thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng của Hồ Xuân 

Hương sẽ có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn đối với người giáo viên văn học. 

2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 

2.1. Những vấn đề liên quan đến Hồ Xuân Hương 

2.1.1. Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và văn bản tác phẩm 

Trước Cách mạng tháng Tám, Hồ Xuân Hương được khẳng định là một 

tác gia văn học, tác giả của nhiều bài thơ Nôm tứ tuyệt trào phúng. Điều này 

được khẳng định qua những tác phẩm Hồ Xuân Hương – tác phẩm, thân thế 

và văn tài của Nguyễn Văn Hanh, Việt Nam văn học sử yếu và Quốc văn trích 

diễm của Dương Quảng Hàm, Giai nhân dị mặc của Đông Châu Nguyễn Hữu 

Tiến, Nam thi hợp tuyển của Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc… 

Sau Cách mạng, đặc biệt là sau 1954, trong Giáo trình lịch sử văn học Việt 

Nam của nhóm tác giả Lê Trí Viễn, Phan Côn, Đặng Thanh Lê, Phạm Luận, Lê 

Hoài Nam, Văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XVIII – nửa cuối thế kỷ XIX của 
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Nguyễn Lộc, Lịch sử văn học Việt Nam của nhiều tác giả, Văn học Việt Nam 

nửa cuối thế kỷ XVIII – nửa đầu thế kỷ XIX  của nhóm tác giả Đặng Thanh Lê, 

Phạm Luận, Hoàng Hữu Yên…đều khẳng định rằng có một tác giả Hồ Xuân 

Hương với những bài thơ Nôm tứ tuyệt. Tuy nhiên, việc chọn những bài thơ Hồ 

Xuân Hương vẫn chưa có sự thống nhất ở các công trình nghiên cứu. 

Nghiên cứu về thân thế, cuộc đời và văn bản tác phẩm Hồ Xuân Hương bắt 

đầu có những biến đổi, phát triển vượt bậc từ khi nhà nghiên cứu văn học Trần 

Thanh Mại cho đăng một loạt bài trên Tạp chí văn học  như Phải chăng Hồ 

Xuân Hương còn là một nhà thơ chữ Hán, Trở lại vấn đề Hồ Xuân Hương, 

Bản "Lưu Hương ký" và lai lịch phát hiện của nó,… Sau đó xuất hiện hàng 

loạt bài của các tác giả khác tiếp tục tranh luận, đi sâu vào vấn đề tiểu sử và văn 

bản tác phẩm của Hồ Xuân Hương như Tảo Trang, Nam Trân, Đào Thái Tôn,... 

Đặc biệt chú ý là hai công trình nghiên cứu của tác giả Đào Thái Tôn là Hồ 

Xuân Hương – từ cội nguồn vào thế tục và Hồ Xuân Hương – tiểu sử, văn 

bản, tiến trình huyền thoại dân gian hóa. Trong những bài viết của mình, Đào 

Thái Tôn đã tổng kết khá hệ thống tất cả những vấn đề có liên quan đến tiểu sử 

và văn bản thơ Hồ Xuân Hương, đã góp phần khẳng định Hồ Xuân Hương còn là 

một nhà thơ chữ Hán và lập luận đầy thuyết phục về tiểu sử của bà, đi tới kết 

luận bà là con của Hồ Sỹ Danh, em của Hồ Sỹ Đống. Tuy nhiên, đến nay vẫn 

chưa có một quan điểm thống nhất về văn bản thơ Nôm truyền tụng Hồ Xuân 

Hương, mỗi tác giả vẫn lựa chọn cho mình một quan điểm khác biệt. 

2.1.2.  Giá trị nội dung tƣ tƣởng trong thơ Hồ Xuân Hƣơng 

Các công trình nghiên cứu đều khẳng định và đánh giá rất cao giá trị nhân 

văn của thơ Hồ Xuân Hương, đều tập trung làm nổi bật ý thức chống phong kiến, 

khát vọng đời sống tự nhiên, giá trị nhân đạo của thi phẩm Hồ Xuân Hương. Tiêu 

biểu cho các công trình ấy là Hồ Xuân Hương với các giới phụ nữ, văn học và 

giáo dục của Văn Tân, phần viết về Hồ Xuân Hương trong Các nhà thơ cổ điển 

Việt Nam của Xuân Diệu, Hồ Xuân Hương – tác phẩm, thân thế và văn tài của 

Nguyễn Văn Hanh, Một bức thư của Chế Lan Viên, Góp thêm một tiếng nói 
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trong việc đánh giá thơ Hồ Xuân Hương, hay trong Văn nghệ bình dân Việt 

Nam của tác giả Trương Tửu… Tuy có những ý kiến đối lập nhau nhưng đều 

thừa nhận thơ Hồ Xuân Hương có giá trị nội dung tư tưởng đặc sắc, có sức sống 

lâu bền với thời gian. 

2.1.3. Giá trị nghệ thuật của thơ Hồ Xuân Hƣơng 

Nhiều bài viết và công trình nghiên cứu đã đi sâu tìm hiểu giá trị nghệ 

thuật trong thơ Nôm Hồ Xuân Hương. Tài năng nghệ thuật của bà đã được khẳng 

định và đánh giá rất cao trong nền văn học dận tộc từ xưa đến nay. Tiêu biểu là 

các công trình  Hồ Xuân Hương – tác phẩm, thân thế và văn tài của Nguyễn 

Văn Hanh, đến Việt Nam văn học sử yếu của Dương Quảng Hàm,… Càng về 

sau, vấn đề nghệ thuật trong thơ bà càng được nghiên cứu nhiều hơn. Trên thực 

tế, Lê Tâm là người đầu tiên phong cho Hồ Xuân Hương danh hiệu “Bà chúa thơ 

Nôm” trong Thân thế và thi ca Hồ Xuân Hương – Bà chúa thơ Nôm. Sau đó, 

bằng năng lực cảm thụ tinh tế, bằng sự hiểu biết sâu sắc văn hóa trung đại và 

kinh nghiệm sáng tạo thơ của mình, Xuân Diệu đã phân tích và khẳng định Hồ 

Xuân Hương là một trong “ba thi hào dân tộc” lớn, có vị trí xứng đáng trên thi 

đàn trung đại. 

Khi nghiên cứu giá trị nghệ thuật thơ Hồ Xuân Hương, một số tác giả đã 

đi sâu vào mối quan hệ chặt chẽ giữa thơ Hồ Xuân Hương và văn học dân gian. 

Tiêu biểu là bài viết của tác giả Đặng Thanh Lê: Hồ Xuân Hương – bài thơ 

"Mời trầu", cộng đồng truyền thống và cá tính sáng tạo trong mối quan hệ 

văn học dân gian và văn học viết và bài viết của Nguyễn Đăng Na: Thơ Hồ 

Xuân Hương với văn học dân gian... Trong các công trình nghiên cứu đó, 

Nguyễn Đăng Na đã chứng minh được rằng Hồ Xuân Hương đã “nghĩ cái nghĩ 

dân gian, cảm cái cảm dân gian”[28, tr.26]. 

Ở một khía cạnh khác, tác giả Đỗ Đức Hiểu trong Thế giới thơ Nôm Hồ 

Xuân Hương đã đi sâu vào khám phá nghệ thuật trong thơ Hồ Xuân Hương như 

một thế giới nghệ thuật với hệ thống hình ảnh, hình tượng và những trạng thái, 

tính chất riêng, độc đáo nói lên một cá tính sáng tạo rất Xuân Hương trong lịch 


